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ĐỀ BÀI
Câu 1 (2.0 điểm): 
          Hãy điền các từ hoặc cụm từ đúng vào chỗ …. để hoàn thành điều luật sau:

          Điều 32 (Luật giao thông đường bộ 2008). Người đi bộ.

         3. Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải.......(1)......., các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi........(2).........an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.

         4. Người đi bộ không được vượt qua dải phân cách, không đu bám vào các phương tiện giao thông.......(1)......; khi mang vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không.........(2)........cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Câu 2 (3.0 điểm): 

          Di sản văn hóa là gì? Di sản văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển nền văn hóa Việt Nam và nhân loại? Là công dân - học sinh chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ các di sản văn hóa?

Câu 3 (3.0 điểm): 
          Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Vì sao cần phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Chúng ta nên học tập, tiếp thu những gì ở các dân tộc khác trên thế giới? Cho ví dụ.

Câu 4 (3.0 điểm):

          Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Nêu những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận? Là học sinh em cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền tự do ngôn luận?
Câu 5 (2.0 điểm):

         Vì sao cần phải bảo vệ hòa bình? Nêu biểu hiện của các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh hiện nay? Trong sinh hoạt hằng ngày em cần phải làm gì để thể hiện là người sống hòa bình?

Câu 6 ( 4.0 điểm):

          Em hiểu thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Nêu trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Trình bày những quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em. Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em phải làm gì?

Câu 7 (3.0 điểm):   Bài tập tình huống:

An (16 tuổi) đi xe máy đến một ngã tư đường phố, mặc dù có báo hiệu đèn đỏ nhưng không dừng lại. Do không tuân thủ tín hiệu đèn nên đã bị một cảnh sát giao thông bắt dừng lại và yêu cầu nộp phạt. An cho rằng cảnh sát giao thông xử lý như vậy là không hợp lý vì lúc đó đường rất vắng, An không gây ra tai nạn giao thông nên không cần phải phạt.

Câu hỏi:

1. Em có nhận xét gì về hành vi của An?

2. An có phải chịu trách nhiệm pháp lý không?  Nếu có thì đó là trách nhiệm gì ? Giải thích ?

…………………..Hết…………………

……………….Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm…………………
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	Câu
	Nội dung
	Điểm


	Câu 1
 (2.0)
	3.(1) Quan sát, (2) Bảo đảm

4.(1) Đang chạy, (2) Gây trở ngại  (Mỗi ý đúng cho 0.5 điểm)
	2.0

	Câu 2
 (3.0)
	* Khái niệm: Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua các thế hệ khác.

* ý nghĩa: 

- Di sản văn hóa là những cảnh đẹp của đất nước, là tài sản của dân tộc nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiên kinh nghiệm của dân tộc trên các lĩnh vực.

- Những di sản, di tích và cảnh đẹp đó cần được giữ gìn, phát huy trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới

* Trách nhiệm của công dân:
- Hiểu, nhận thức đúng đắn về di sản văn hóa đồng thời có thái độ đúng đắn trong việc giữ gìn bảo tồn những di sản văn hóa

- Gương mẫu thực hiện và động viên mọi người xung quanh cùng thực hiện tốt những quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa
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	Câu 3. (3.0)
	- Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hoá, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.

- Vì mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế, khoa học- kĩ thuật, văn hoá, nghệ thuật, những công trình đặc sắc, những truyền thống quý báu. Đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng tiếp thu và phát triển. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.

- Chúng ta nên học tập, tiếp thu những tinh hoa, kinh nghiệm về văn hoá về những thành tựu khoa học, về phát triển kinh tế xã hội…của các dân tộc khác trên thế giới. Không kì thị chế giễu, coi thường hoặc phân biệt giữa các dân tộc, đồng thời phải thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.

   VD: Tôn trọng về ngôn ngữ, trang phục, tập quán của các dân tộc trên thế giới. Giữ gìn bản sắc các phong tục, tập quán của dân tộc mình.
	0.5

1.0

1.0

0.5

	Câu 4
 (3.0)


	- Khái niệm quyền tự do ngôn luận: quyền tự do ngôn luận là quyền công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với những vấn đề chung của đất nước, của xã hội.

- Những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận:

+  Quyền công dân được cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, tự do báo chí.

+ Sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Kiến nghị với đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, góp ý vào các dự thảo cương lĩnh, chiến lược, dự thảo văn bản luật, bộ luật quan trọng…

 + Sử dụng quyền tự do ngôn luận  phải tuân theo quy định của pháp luật, để phát huy quyền làm chủ của công dân, góp phần xây dựng nhà nước, quản lý xã hội. 

- Là HS cần phải:

+ Thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận của mình. VD….

+ Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mọi người.VD…

+ Biết phê phán những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.VD…

HS phải lấy được VD , mỗi ví dụ đúng cho 0.25 điểm 
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	Câu 5
 (2.0)
	* Cần phải bảo vệ hòa bình vì:

Hòa bình là môi trường, là điều kiện thuận lợi để con người va xã hội phát triển. Bảo vệ hòa bình đem lại cuộc sống bình yên, là điều kiện để con người phát triển toàn diện.

* Biểu hiện :

- Dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn , xung đột giữa cá dân tộc, tôn giáo quốc gia.

- Kiên quyết đấu tranh không để xảy ra xung đột vũ Trang 

* Trách nhiệm:
- Mỗi công dân phải có ý thức xây dựng mối quan hệ tôn trọng bình đẳng, thân thiện giữa con người với con người.

- Thiêt lập quan hệ hiểu biết hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc và quốc gia trên thế giới.
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	Câu 6
(4.0)
	- Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
+ Quyền lao động: Mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

+ Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước. Lao động là nghĩa vụ của mỗi công dân đối với bản thân, với gia đình, đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội, với đất nước.

- Trách nhiệm của Nhà nước
+ Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho  cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để giải quyết việc làm cho người  lao động.

+ Các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, sản xuất, kinh doanh thu hút lao dộng đều được nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ.

- Quy định của pháp luật về sử dụng lao động

+ Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc

+ Cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại

+ Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.

+ Cấm cưỡng bức, ngược đãi người lao động

- Để trở thành người lao động tốt, có ích cho xã hội em cần phải: học tập tốt để trau dồi kiến thức, rèn luyện sức khoẻ, ý thức tự giác…..
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	Câu 7
(3.0)
	   Bài tập tình huống:

1. Hành vi của An là sai: vượt đèn đỏ.

2. An phải chịu trách nhiệm pháp lý. 

- Cụ thể ở đây An phải chịu trách nhiệm hành chính vì An đã xâm phạm nguyên tắc quản lý nhà nước ( vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ). 

- An phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định xử phạt hành chính của cảnh sát giao thông. Vì theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thì người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về  mọi vi phạm hành chính do  mình gây ra.
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Ghi chú:

· Điểm toàn bài là 20.0 điểm.

· Tùy theo mức độ bài làm của thí sinh ở từng câu mà có thể cho điểm tùy mức.                      
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